
 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số:          /2024/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 

        
 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại  Phụ lục số 4, Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định 

một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.  
  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ …………. 

(Từ ngày     /        /2024 đến ngày         /         /2024) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015; 

- Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày        /       /2024 của UBND Thành phố 

về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại  Phụ lục số 4, Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội 

dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo 

thẩm tra số         /BC-HĐND ngày       /       /2024 của Ban Kinh tế và Ngân sách và 

kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 4, Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố về việc quy định mức 

chi tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; giải thưởng 

của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, hội diễn, liên hoan các cấp và kỳ thi tay nghề, 

kỹ năng nghề trên địa bàn Thành phố; nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của 

DỰ THẢO 



 
  

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: 

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Bổ sung mức chi giải thưởng của các hội diễn, liên 

hoan (không bao gồm lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật) các cấp; kỳ thi kỹ năng nghề 

và giải thưởng khoa học và công nghệ Thủ đô. 

1.2. Đối tượng áp dụng: Bổ sung đối tượng áp dụng là các Tổng Công ty, 

doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Thành phố; các đơn vị thuộc các doanh nghiệp 

trực thuộc Thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ngành Thành 

phố sử dụng ngân sách Nhà nước. 

2. Về quy định cụ thể 

2.1. Sửa đổi, bổ sung quy định mức chi tiền thưởng đối với một số danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn Thành phố tại Biểu số 01 như sau: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Mức chi 

1 
Khen thưởng danh hiệu 

“Người tốt, việc tốt” 
Cá nhân Cấp Thành phố: 1,5 lần mức lương cơ sở 

2 
Khen thưởng “Cúp Thăng 

Long” 
Tập thể  3,0 lần mức lương cơ sở 

3 Khen thưởng thành tích đột xuất  

- 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Cá nhân 

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 11,11 lần 

mức lương cơ sở 

Thành tích xuất sắc đột xuất: 4,5 lần mức lương 

cơ sở 

Thành tích đột xuất: 1,5 lần mức lương cơ sở 

Tập thể Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân 

Hộ gia 

đình 
Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân 

- 

- Bằng khen của Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam Thành phố, 

các tổ chức chính trị, xã hội 

Thành phố; 

- Giấy khen của Thủ trưởng 

các Sở,  ban, ngành, và các 

đơn vị trực thuộc Thành phố; 

Chủ tịch UBND các quận, 

huyện, thị xã; Tổng Giám 

đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp thuộc Thành phố 

Cá nhân 

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 5,6 lần 

mức lương cơ sở 

Thành tích xuất sắc đột xuất: 1,5 lần mức lương 

cơ sở 

Thành tích đột xuất: 0,3 lần mức lương cơ sở 

Tập thể Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân 

Hộ gia 

đình 
Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân 

- 
Giấy khen của Chủ tịch 

UBND phường, xã, thị trấn;  

Cá nhân 

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 2,8 lần 

mức lương cơ sở 

Thành tích xuất sắc đột xuất: 0,75 lần mức 

lương cơ sở 

Thành tích đột xuất: 0,15 lần mức lương cơ sở 

Tập thể Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân 

Hộ gia 

đình 
Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân 



 
  

2.2. Bổ sung quy định mức chi giải thưởng “Khoa học và Công nghệ Thủ 

đô” tại Biểu số 02, cụ thể: mức chi: 100 lần mức lương cơ sở. 

TT Nội dung Đơn vị tính Mức chi 

1 
Giải thưởng “Khoa học và Công 

nghệ Thủ đô” 
Giải thưởng 100 lần mức lương cơ sở 

 

2.3. Sửa đổi, bổ sung quy định mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng, Hội đồng xét giải thưởng các cấp; Hội đồng xét tặng các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng các cấp tại mục I, Biểu số 03, 

cụ thể: 

(I) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Thành 

phố xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các giải thưởng các cấp. 

Điều 2. Bãi bỏ quy định mức chi đối với các danh hiệu sau: 

- Khen thưởng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” 

- Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp xã, phường, thị trấn. 

Điều 3.  

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 

theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân 

dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 

giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 

......... thông qua ngày       tháng    năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày          tháng 

......... năm 2025./. 
 

Nơi nhận:  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; 
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; 
- Thường trực Thành ủy Hà Nội; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; 
- Đại biểu HĐND Thành phố; 
- VP Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy; 
- Các Ban HĐND Thành phố; 

- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; 
- Văn phòng UBND Thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội Thành phố; 
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Trung tâm thông tin điện tử Thành phố; 

- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố; 
- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Tuấn 

 


